ĐỀ ÔN THI HỌC KỲ II  
Môn: Vật lý 10 - Thời gian làm bài: 45 phút
ĐỀ 15
PHẦN CHUNG DÀNH CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (gồm 24 câu, từ câu 1 đến câu 24):

Câu 1: Một thước thép ở 20oC có độ dài là 1000 mm. Thép làm thước có hệ số nở dài là  =12.10-6 K-1. Khi nhiệt độ tăng lên đến 70oC, thước thép này dài thêm bao nhiêu?

A. 0,24 mm


B.  0,36 mm


C.  0,48 mm


D. 0,60 mm
Câu 2: Người ta thực hiện công 200 J để nén khí trong xi-lanh. Khí truyền ra môi trường xung quanh nhiệt lượng 80 J. Hỏi nội năng của khí đã tăng hay giảm bao nhiêu?

      A. tăng 280 J


B.  tăng 120 J


C.  giảm 280 J


D. giảm 120 J 

Câu 3: Trong các hệ thức sau đây hệ thức nào không phù hợp với định luật Sắ́c-lơ (Charles)?
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Câu 4: Công của lực thế …

A. không phụ thuộc vào hình dạng quỹ đạo của vật. 

C.  không phụ thuộc vào hiệu thế năng giữa điểm đầu và điểm cuối.
B. không phụ thuộc vào các vị trí của điểm đầu và điểm cuối.
D.  phụ thuộc vào việc chọn mức không của thế năng (gốc thế năng).

Câu 5: Chọn câu sai:

A.
Năng lượng không tự sinh ra hoặc tự mất đi mà chỉ chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác, hoặc truyền từ vật này sang vật khác.

B.
Vật trượt xuống mặt nghiêng, nếu bỏ qua ma sát thì động năng được bảo toàn. 

C.
Bất kể va chạm đàn hồi hay va chạm mềm, động lượng của hệ kín luôn được bảo toàn.

D.
Khi vật chuyển động theo một quỹ đạo bất kỳ với tốc độ là hằng số thì động năng được bảo toàn.

Câu 6: Viên đạn có khối lượng m1 = 200 g chuyển động theo phương ngang với vận tốc v = 200 m/s đến cắm vào bao cát khối lượng m2 = 48,8 kg đang đứng yên nhờ treo trên sợi dây. Biết sau va chạm, viên đạn nằm yên trong bao cát (va chạm giữa viên đạn với bao cát là va chạm mềm). Vận tốc v’ của hệ bao cát - viên đạn ngay sau va chạm bằng:

A. 0,4 m/s


B.  0,3 m/s


C.  4 m/s


D.  0,8 m/s
Câu 7: Một con lắc đơn gồm một sợi dây dài l = 1,6 m và quả cầu có khối lượng m. Kéo cho dây treo tạo với phương thẳng đứng một góc  = 60o rồi thả nhẹ. Cho g = 10 m/s2. Bỏ qua sức cản không khí. Tính tốc độ của con lắc khi đi qua vị trí cân bằng?


A.  16 m/s


B.  4 m/s


C.  5,26  m/s         

 D.  2,8 m/s   

Câu 8: Đường biểu diễn nào sau đây là đường đẳng nhiệt trong hệ tọa độ (p, V)?

A. Đường hypebol.





C. Đường thẳng song song với trục hoành OV.

B. Đường thẳng kéo dài qua gốc tọa độ.


D. Đường thẳng song song với trục tung Op.

Câu 9: Từ độ cao ho = 1,7 m so với mặt đất, một vật được ném ngang với tốc độ ban đầu là 4 m/s. Bỏ qua sức cản của không khí. Lấy g = 10 m/s2. Chọn mức không của thế năng (mốc thế năng) tại mặt đất. Tìm tốc độ của vật khi nó có thế năng bằng động năng?

A.  2 m/s


B.  7,07 m/s


C.  25 m/s


D.  5 m/s
Câu 10: Chọn câu sai khi nói về chất khí?

A. Ở điều kiện tiêu chuẩn (0oC và 760 mmHg), thể tích của 1 gam chất khí bằng 22,4 lít.


B. Chất  khí được cấu tạo từ các phân tử có kích thước rất nhỏ so với khoảng cách giữa chúng.


C. Các phân tử khí chuyển động hỗn loạn không ngừng. Nhiệt độ càng cao thì vận tốc chuyển động hỗn loạn này càng lớn.


D. Trong khi chuyển động nhiệt, các phân tử khí va chạm vào thành bình gây nên áp suất lên thành bình.

Câu 11: Trong giới hạn đàn hồi, độ biến dạng tỉ đối của thanh rắn (hình trụ đồng chất bị kéo hoặc bị nén) tỉ lệ thuận với đại lượng nào?

A.  Tiết diện ngang của thanh.




C.  Ứng suất  tác dụng vào thanh.

B.  Độ dài ban đầu của thanh.




D.  Suất đàn hồi E (suất Y-âng).

Câu 12: Một lượng khí lý tưởng có thể tích 6 lít và áp suất 0,8 atm được nén đẳng nhiệt để áp suất tăng thêm 0,4 atm. Thể tích của khí sau khi nén là: 

A. 0,75 lít
B.  4 lít

C. 0,9 lít



D. 1,2 lít

Câu 13: Người ta cung cấp nhiệt lượng 25 J cho một lượng khí đựng trong xi-lanh đặt nằm ngang. Khí nở ra, đẩy pít-tông chuyển động thẳng đều, đi một đoạn 20 cm. Biết lực ma sát giữa pít-tông và xi-lanh có độ lớn là 50 N. Tính độ biến thiên nội năng của chất khí. 

A.
25 J


B.  – 975 J


C.  35 J



D. 15 J
Câu 14: Một bình kín có thể tích không đổi, chứa một lượng khí ở 7oC và áp suất 0,56.105 Pa. Tính áp suất của lượng khí trên ở 27oC. 

       A.  6.106 Pa

B.  6.104 Pa


C.  2,16.105 Pa


D. 52.103 Pa

Câu 15: Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế được 100 cm3 khí hiđrô ở áp suất 684 mmHg và nhiệt độ 27oC. Tính thể tích của lượng khí trên ở điều kiện chuẩn (áp suất 760 mmHg và nhiệt độ 0oC).

       A.  81,9 cm3


B.  910 cm3


C.  98,9 cm3


D.  22,4 lít 

Câu 16: Khi nén đẳng nhiệt một lượng khí xác định thì số phân tử khí trong một đơn vị thể tích …


A.  tăng, tỉ lệ thuận với áp suất.
        B.  không đổi.
C.  nghịch biến với áp suất.

D.  giảm, tỉ lệ nghịch với áp suất.

Câu 17: Chọn câu sai. Đối với một lượng khí xác định, …
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khi nhiệt độ không đổi thì thể tích tỉ lệ nghịch với áp suất.

B. khi áp suất không đổi thì thể tích tỉ lệ thuận với nhiệt độ bách phân (độ C).

C. khi thể tích không đổi thì áp suất tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối.

D. khi áp suất không đổi thì thể tích tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối.

Câu 18: Một màng xà phòng được căng trên mặt khung dây đồng mảnh hình chữ nhật được treo thẳng đứng. Đoạn dây đồng AB dài 8 cm có thể trượt dễ dàng (không ma sát) dọc theo hai cạnh thẳng đứng của khung. Hệ số căng bề mặt của màng xà phòng là = 0,04 N/m. Tính trọng lượng P của đoạn dây AB để nó nằm cân bằng?

      A.  64.10-4 N


B.  0,64 N


C.  32.10-4 N


D. 0,32 N

Câu 19: Tìm phát biểu sai về nguyên lý thứ hai của nhiệt động lực học trong các phát biểu sau:

A. Nhiệt không thể tự truyền từ một vật sang một vật nóng hơn.

B. Động cơ nhiệt không thể chuyển hoá tất cả nhiệt lượng thành công.

C. Không thể chế tạo được động cơ vĩnh cữu loại hai (là động cơ có thể biến đổi được toàn bộ nhiệt lượng nhận được thành công).

D. Không thể chế tạo được động cơ vĩnh cữu loại một (là động cơ có thể sinh công mà không cần tiêu thụ năng lượng), nhưng có thể chế tạo được động cơ vĩnh cữu loại hai.
Câu 20: Một băng kép gồm hai lá đồng, thép có độ dài bằng nhau ở nhiệt độ phòng, được ghép chặt với nhau. Biết hệ số nở dài của thép là 12.10-6 K-1 và của đồng là 17.10-6 K-1 . Khi bị nung nóng (chưa tới nhiệt độ nóng chảy của đồng), băng kép này sẽ…

A. bị uốn cong về phía lá đồng.
B.  bị uốn cong về phía lá thép.

C.  không hề bị uốn cong.

D.    bị uốn cong về phía lá đồng ở nhiệt độ dưới 100oC, sau đó bị uốn cong về phía lá thép ở nhiệt độ trên 100oC.

Câu 21: Một vật khối lượng 4 kg được kéo cho chuyển động thẳng đều lên cao thẳng đứng với tốc độ 0,9 km/h. Bỏ qua sức cản của không khí. Lấy g = 10 m/s2. Công của lực kéo thực hiện trong khoảng thời gian 2,5 phút là:


A.  1,5 kJ


B.  25 J



C.  5,4 kJ


D.  1,8 kJ      
Câu 22: Trong quá trình nào sau đây, động lượng của vật được bảo toàn?

     A.  Vật chuyển động với gia tốc không đổi.       C.  Vật tự trượt xuống dọc theo đường dốc chính của mặt phẳng nghiêng không có ma sát.                     

     B.   Vật chuyển động với tốc độ không đổi.       D.  Vật chuyển động thẳng đều trên đường có ma sát.                  

Câu 23: Chọn câu sai:
A. Công của trọng lực không phụ thuộc dạng đường đi của vật, chỉ phụ thuộc các vị trí đầu và cuối.

B. Công của lực đàn hồi phụ thuộc dạng đường đi của vật chịu lực.

C. Công của lực ma sát phụ thuộc đường đi của vật chịu lực.
D.  Công của trọng lực có thể có giá trị dương, âm hoặc bằng 0.

Câu 24:  Hiện tượng nào sau đây có liên quan đến định luật Sắ́c-lơ (Charles)?

A. Thổi không khí vào một quả bóng bay.

C.  Quả bóng bàn bị bẹp, khi nhúng vào nước nóng thì nó phồng lên như cũ.

B. Đun nóng khí trong một xilanh kín.


D.   Đun nóng khí trong một xilanh hở.
PHẦN RIÊNG:

 PHẦN I NÂNG CAO: (gồm 6 câu, từ câu 25 đến câu 30)
Câu 25: Trong một ống dòng nằm ngang thì:

A. áp suất tĩnh và áp suất động tại một điểm bất kỳ luôn luôn bằng nhau.

B. áp suất tĩnh và áp suất động tại một điểm bất kỳ luôn luôn khác nhau.

C. tổng áp suất tĩnh và áp suất động tại một điểm bất kỳ là một hằng số.

D. tổng áp suất tĩnh và áp suất động tại một điểm bất kỳ là một số thay đổi.

Câu 26: Một vật chuyển động thẳng đều trên mặt phẳng nằm ngang với tốc độ 10 m/s nhờ lực kéo 
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     A.  1000 J


B.  1732 W


C.  1000 W


D.  2000 W


Câu 27: Cửa ngoài một nhà rộng 4,0 m và cao 2,5 m. Một trận bão đi qua, áp suất bên ngoài giảm còn 0,96 atm. Trong nhà, áp suất vẫn giữ ở 1,0 atm. Lực toàn phần ép vào cửa bằng:

      A.  1,99.103 kN

B.  19,6 N


C.  40,52 kN


D.  0,4 N 

Câu 28: Coi quỹ đạo của Trái Đất và Kim Tinh quay quanh Mặt Trời là những elíp rất gần với đường tròn. Khoảng cách r1 từ Trái Đất tới Mặt Trời bằng 1,38 lần khoảng cách r2 từ Kim Tinh tới Mặt Trời. Hỏi một năm trên Kim Tinh bằng bao nhiêu ngày trên Trái Đất?

   A.  88 ngày


B.  225 ngày


C.  591 ngày


D.  294 ngày

Câu 29: Một bình (có dung tích không đổi) chứa khí lý tưởng ở áp suất 1,5 atm, nhiệt độ 27oC. Làm nóng khí trong bình đến 47oC. Do bình không thật kín nên sau một thời gian, có 
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 khối lượng khí trong bình thoát ra. Tìm áp suất khí còn lại trong bình?

    A.  1,2 atm
B.  0,4 atm

C.  2 atm


D. 0,159 atm   
Câu 30: Bắn một hòn bi thép khối lượng 4mo với vận tốc v1 = 1,5 m/s vào một hòn bi thủy tinh đứng yên có khối lượng mo. Biết va chạm là trực diện và hoàn toàn đàn hồi. Tính vận tốc của bi thủy tinh ngay sau va chạm,     

    A.   0,9 m/s


B.  2,4 m/s


C.  0,75 m/s


D.  2,25 m/s

PHẦN II CƠ BẢN: (gồm 6 câu, từ câu 31 đến câu 36)
Câu 31: Xung lượng của lực F  tính bằng:       A.  kg.m/s2

B.  N

C.  N.s

D.  N/s

Câu 32: Chọn câu sai:

A.    Công suất là đại lượng vô hướng.



B.  Công suất có thể đo bằng đơn vị  kilôóat giờ (kW.h).
C.
Lực chỉ sinh công khi phương của lực không vuông góc với phương dịch chuyển.
D.   Đại lượng để so sánh khả năng sinh công của các máy khác nhau trong cùng một khoảng thời gian là công suất.

Câu 33: Một vật có trọng lượng 1 N và động năng 1,25 J. Lấy g = 10 m/s2. Khi đó vận tốc của vật bằng:

      A.  5 m/s


B. 25 m/s 


C.   1,6 m/s


D.  2,5 m/s

Câu 34: Một vật nặng 250 g có thế năng hấp dẫn là 1 J đối với mặt đất. Cho g = 10 m/s2. Khi đó vật ở độ cao bằng bao nhiêu so với mặt đất?

A. 4.10-4 m

B.  0,8 m


C.  0,4 m


D.  0,8 mm

Câu 35: Từ mặt đất, một vật được ném thẳng đứng lên cao với tốc độ ban đầu là 14 m/s. Bỏ qua sức cản của không khí. Lấy g = 9,8 m/s2. Độ cao cực đại mà vật lên được so với mặt đất là bao nhiêu?

A. 0,71 m


B.  40 m



C.  9,8 m
 

D.  10 m

Câu 36: Trong các đại lượng sau, đại lượng nào không phải là thông số trạng thái của một lượng khí?

A. Thể tích

B.  Áp suất


C.  Nhiệt độ


D. Khối lượng 
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